
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

         
Số: 741/2019/HSPT-QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019.  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết việc kháng nghị đối với Quyết định không chấp nhận giảm  

thời hạn chấp hành hình phạt tù 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Thu Thủy 

Các Thẩm phán:   Ông Lê Thành Văn 

  Ông Hoàng Minh Thịnh 

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Quốc Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: Ông Hồ Sỹ Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên họp phúc thẩm xét kháng nghị đối với Quyết định 

không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù: 

Phạm nhân: Phạm Văn T, sinh năm 1994; thường trú: thôn T, xã Đ, huyện 

Đ1, tỉnh Đắk Nông; bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự sơ 

thẩm số 116/2015/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Tòa án nhân dân 

huyện B, tỉnh Bình Phước. 

NHẬN THẤY: 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2015/HS-ST ngày 29 tháng 12 năm 

2015 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước đã xử phạt Phạm Văn T 01 

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật 

hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009); tổng hợp với hình phạt của Bản 

án hình sự phúc thẩm số 108/2015/HSPT ngày 25/9/2015 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Nông thì Tùng phải chấp hành mức hình phạt 05 năm 06 tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/2/2015. Người bị kết án là Phạm Văn 

T đang chấp hành án tại Trại giam Đăk P’Lao – Cục C10. 

Ngày 19/8/2019, Trại giam Đăk P’Lao – Cục C10 có Công văn số 27/CV-

ĐP đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét giảm thời hạn chấp hành án phạt 

tù đợt II năm 2019 cho các phạm nhân, trong đó có Phạm Văn T.  

Tại Quyết định số 711/2019/QĐ-TA ngày 02/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh 
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Đắk Nông đã quyết định: Không chấp nhận đề nghị của Trại giam Đăk P’Lao – 

Cục C10 về việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân 

Phạm Văn T. 

Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 3792/QĐ-VKS-P8 ngày 

06/9/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa Quyết định số 

711/2019/QĐ-TA ngày 02/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông theo 

hướng chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân Phạm 

Văn T. 

Tại phiên họp phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm: đề nghị Hội đồng phúc thẩm chấp 

nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 3792/QĐ-VKS-P8 ngày 06/9/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

XÉT THẤY: 

[1] Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự 2015) thì điều luật quy định một 

tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế 

phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, 

miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho 

người phạm tội, thì không đuợc áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện 

trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành. Đồng thời, điểm c khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội về việc thi hành Bộ 

luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 12/2017/QH14 quy định: ...các điều luật quy định hạn chế phạm vi miễn trách 

nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác 

không có lợi cho người phạm tội thì không áp dụng đối với những hành vi phạm 

tội xảy ra trước 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị 

phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét 

giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích; trong trường hợp này, vẫn áp 

dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật về hình sự có 

hiệu lực trước 00 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 để giải quyết. 

[2] Theo quy định tại Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 về “giảm mức 

hình phạt đã tuyên” thì điều kiện để Tòa án xem xét giảm chấp hành hình phạt 

đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn là đã bồi thường được một phần nghĩa 

vụ dân sự. Tuy nhiên, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 1999 về “giảm mức hình 

phạt đã tuyên” không có quy định về điều kiện nêu trên. Như vậy, quy định về 

“giảm mức hình phạt đã tuyên” của Bộ luật Hình sự năm 2015 là quy định 

không có lợi cho người phạm tội. 

[3] Phạm nhân Phạm Văn T thực hiện hành vi phạm tội vào tháng 

01/2017 và bị xét xử vào tháng 9/2017, trước ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có 

hiệu lực pháp luật, nên căn cứ theo các quy định trên thì việc xét giảm thời hạn 
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chấp hành án phạt tù cho Phạm Văn T phải áp dụng quy định của Bộ luật Hình 

sự năm 1999 và Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn 

chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông căn cứ 

khoản 1 Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 để quyết định không chấp nhận 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phạm Văn T là không đúng. 

[4] Vào thời điểm Tòa án xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Phạm 

Văn T đã chấp hành được 04 năm 06 tháng 22 ngày; xếp loại cải tạo loại quý 1 

năm 2019: khá; xếp loại cải tạo loại quý 2 năm 2019: khá; bồi thường dân sự 

5.411.653 đồng; đóng án phí hình sự sơ thẩm; có xác nhận của địa phương hoàn 

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nên đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành 

hình phạt tù theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-

BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013. 

[5] Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không có thẩm 

quyền xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Do vậy, việc Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Nông kháng nghị sửa quyết định không chấp nhận giảm thời hạn 

chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông là không phù hợp. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 361 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị 3792/QĐ-VKS-P8 ngày 06/9/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

Hủy Quyết định không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù số 

711/2019/QĐ-TA ngày 02/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đối với 

người chấp hành án Phạm Văn T. 

2. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông giải quyết lại theo quy 

định pháp luật.  

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao (1); 

- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (1); 

- TAND tỉnh Đắk Nông (1); 

- VKSND tỉnh Đắk Nông (1); 

- Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông (1); 

- Cục THADS tỉnh Đắk Nông (1); 

- Công an tỉnh Đắk Nông (1); 

- Trại giam Đắk P’Lao (2); 

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh  

Đắk Nông (1); 

- Lưu VP (3), HS (2). (15b).HDT. 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 

 

 



4 

 

 

 

 

 


